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KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN  
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TRƯỜNG THCS LÊ VĂN TÂM 

TỔ: TỰ NHIÊN 

Họ và tên giáo viên: Dương Thị Vi 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN 

MÔN KHTN (PHÂN MÔN SINH HỌC), LỚP 8 

(Năm học 2023  - 2024) 

I. Kế hoạch dạy học 

1. Phân phối chương trình 

STT 

Bài học 

(1) 

Số 

tiết 

(2) 

Thời 

điểm 

(3) 

Thiết bị dạy học 

(4) 

Địa điểm 

dạy học 

(5) 

1  

Bài 30. Khái quát 

về cơ thể người  

1 Tuần 1 - Tranh ảnh minh họa các nội dung 

trong bài. 

- Máy trình chiếu 

Phòng học 

2  

Bài 31. Hệ vận 

động ở người  

3 Tuần 

2,3,4 

- Tranh ảnh minh họa các nội dung 

trong bài. 

- Mô hình bộ xương người. 

- Máy trình chiếu 

- Dụng cụ: Nẹp bằng gỗ/ tre/ nhựa dài 

từ 30cm đến 40cm, rộng từ 4cm đến 

5cm; dây vải rộng bản/ băng y tế dài 

2m, rộng từ 4cm đến 5cm; bông gạc y 

tế hoặc miếng vải sạch kích thước 

20x40cm; khăn vải. 

Phòng bộ 

môn 

3  

Bài 32. Dinh 

dưỡng và tiêu hoá 

ở người  

4 Tuần 

5,6,7,8 

- Video, tranh ảnh minh hoạ nội dung 

trong bài. 

- Máy trình chiếu. 

Phòng học 

4  

Bài 33. Máu và hệ 

tuần hoàn của cơ 

thể người 

3 Tuần 

9,10,11 

- Tranh ảnh minh họa các nội dung 

trong bài. 

- Máy trình chiếu 

- Dụng cụ: Băng gạc (1 cuộn), gạc 

(1gói), dây cao su hoặc dây vải, vải 

mềm (1 miếng 10x10cm), cồn iodine. 

Huyết áp kế, ống nghe tim phổi. 

Phòng bộ 

môn 

5  

Bài 34. Hệ hô hấp 

ở người 

3 Tuần 

12,13,14 

- Tranh ảnh minh họa các nội dung 

trong bài.  

- Tranh mô tả các thao tác hô hấp 

nhân tạo, cấp cứu người đuối nước. 

- Máy chiếu 

Phòng bộ 

môn. 



6  

Bài 35. Hệ bài tiết 

ở người 

3 Tuần 

14,15 

- Video, tranh ảnh minh hoạ nội dung 

trong bài. 

- Máy trình chiếu. 

Phòng học 

7  

Bài 36. Điều hoà 

môi trường trong 

cơ thể 

1 Tuần 16 - Video, tranh ảnh minh hoạ nội dung 

trong bài. 

- Máy trình chiếu. 

Phòng học 

8  

Bài 37. Hệ thần 

kinh và các giác 

quan ở người 

3 Tuần 

17,19,20 

- Video, tranh ảnh minh hoạ nội dung 

trong bài. 

- Máy trình chiếu. 

Phòng học 

9  Ôn tập 1 Tuần 17  Phòng học 

10  
Kiểm tra cuối học 

kì I 

2 Tuần 18  Phòng học 

11  

Bài 38. Hệ nội tiết 

ở người 

2 Tuần 

21,22 

- Video, tranh ảnh minh hoạ nội dung 

trong bài. 

- Máy trình chiếu. 

Phòng học 

12  

Bài 39. Da và điều 

hoà thân nhiệt ở 

người 

2 Tuần 

23,24 

- Video, tranh ảnh minh hoạ nội dung 

trong bài. 

- Máy trình chiếu. 

Phòng học 

13  

Bài 40. Sinh sản ở 

người 

3 Tuần 

25,26 

- Video, tranh ảnh minh hoạ nội dung 

trong bài. 

- Máy trình chiếu. 

Phòng học 

14  

Bài 41. Môi trường 

sống và các nhân 

tố sinh thái 

2 Tuần 

26,28 

- Video, tranh ảnh minh hoạ nội dung 

trong bài. 

- Máy trình chiếu. 

Phòng học 

15  Kiểm tra giữa kì 2 Tuần 27   

16  

Bài 42. Quần thể 

sinh vật 

2 Tuần 

28,29 

- Video, tranh ảnh minh hoạ nội dung 

trong bài. 

- Máy trình chiếu. 

Phòng bộ 

môn 

17  

Bài 43. Quần xã 

sinh vật 

2 Tuần 

29,30 

- Video, tranh ảnh minh hoạ nội dung 

trong bài. 

- Máy trình chiếu. 

Phòng học 

18  

Bài 44. Hệ sinh 

thái  

3 Tuần 

30,31 

- Tranh ảnh, video liên quan đến bài 

học. 

- Máy chiếu. 

 

Phòng học 

19  

Bài 45. Sinh quyển 3 Tuần 

32,33 

- Video, tranh ảnh minh hoạ nội dung 

trong bài. 

- Máy trình chiếu. 

Phòng bộ 

môn 

20  

Bài 46. Cân bằng 

tự nhiên 

2 Tuần 

33,34 

- Video, tranh ảnh minh hoạ nội dung 

trong bài. 

- Máy trình chiếu. 

Phòng học 

21  

Bài 47. Bảo vệ môi 

trường 

2 Tuần 34 - Tranh ảnh, video liên quan đến bài 

học. 

- Máy chiếu 

Phòng học 

22  Ôn tập 1 Tuần 35  Phòng học 

23  
Kiểm tra cuối học 

kì II 

1 Tuần 35  Phòng học 

2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông) 



STT 
Chuyên đề 

(1) 

Số tiết 

(2) 

Thời điểm 

(3) 

Thiết bị dạy học 

(4) 

Địa điểm dạy học 

(5) 

1      

2      

…      

(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại 

phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt 

động giáo dục. 

(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài dạy/chuyên đề. 

(3) Tuần thực hiện bài học/chuyên đề. 

(4) Thiết bị dạy học được sử dụng để tổ chức dạy học. 

(5) Địa điểm tổ chức hoạt động dạy học (lớp học, phòng học bộ môn, phòng đa năng, bãi tập, tại 

di sản, thực địa...). 

II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...) 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

 

Tam Mỹ Tây, ngày 07 tháng 09  năm 2023 

 

DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU  

 

 

 

Trần Minh Tú 

 

               TỔ TRƯỞNG 

 

 

 

Đỗ Hồng Bảo Thiên 

 

GIÁO VIÊN 

 

 

 

 Dương Thị Vi 
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